
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƢỚC

STT Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh 

(%)

A B 1 2 3=2/1

13,109,743 15,510,353 118

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 13,109,743 15,503,043      118

I Chi đầu tƣ phát triển 4,764,667 4,254,061       89

II Chi thƣờng xuyên 7,273,615 7,271,482        100

Trong đó:

1   Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 2660952 2,616,733        98

2   Chi khoa học và công nghệ 24493 18,456             75

III Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000               0

IV Chi chuyển nguồn 0 3,079,558        

V Chi dự phòng ngân sách 256,594 211,987           83

VI Chi thực hiện cải cách tiền lƣơng 362,785 217,515           60

VII Chi trích lập Quỹ phát triển đất 27,500 27,500             100

VIII Chi từ nguồn tăng thu cân đối dự toán điều chỉnh 122,306 122,306           

IX Chi CTMT vốn SN 53,364 53,364             100

X Chi thực hiện chính sách tinh giảm biên chế 39,912 39,912             100

XI Chi hoàn trả tạm ứng bù hụt thu NSTW 60,000 60,000             100

Biểu mẫu số 51

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP 

ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

Đơn vị: Triệu đồng

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG 

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG THEO LĨNH VỰC  NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số:       /NQ-HĐND ngày        tháng       năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



STT Nội dung Dự toán Quyết toán
So sánh 

(%)

XII Chi đầu tƣ các Dự án CNTT 148,000 109,222           74

XIII Chi nộp ngân sách cấp trên 0 55,136             0

B Các khoản chi quản lý qua ngân sách 0 7,310               


